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Xã/Phường

1 038318011037 Đặng Trần Bảo An 22/09/2018 Nam Phường Thới Hòa Trần Thị Trầm 0368571812

2 089318011575 Nguyễn Khánh An 11/10/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Ng Văn Thừa Anh Nguyễn Thị Hoài 0378035587

3 072318000747 Lê Ngọc Minh Anh 16/01/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Lê Tấn Vũ Lê Ngọc Huyền Trâm 0986010323

4 038318026677 Lê Phương Anh 03/11/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Lê Thị Mùi 0981729196

5 074318007827 Nguyễn Phương Anh 15/10/2018 Nữ Phường Thới Hòa Nguyễn Văn Dương Nguyễn Thị Phượng 0976567459

6 096318002254 Trương Phương Anh 19/10/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Trương Út Hận Võ Thị Mến 0832137218

7 038318011038 Đặng Trần Bảo Ánh 22/09/2018 Nữ Phường Thới Hòa Trần Thị Trầm 0394823452

8 070218009070 Điểu Chang Thiên Ân 16/01/2018 Nam Phường Mỹ Phước Thị Quanh 0399106107

9 089218003166 Trần Võ Gia Bảo 05/04/2018 Nam Phường Mỹ Phước Trần Hoàng Nghĩa Võ Triều Tiên 0966909649

10 074318004688 Vũ Hạ Băng 12/07/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Vũ Nhật Trường Trịnh Thị Ngọc Thơm 0948965232

11 087318006170 Nguyễn Ngọc Bảo Châu 14/07/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Nguyễn Thanh Hiền Nguyễn Thị Bích Ngọc 0988199089

12 079318033244 Vũ Ngọc Bảo Châu 01/11/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Vũ Văn Nam Nguyễn Thị Hiệp 0376758578

13 048218005943 Lê Hữu Tiến Dũng 23/01/2018 Nam Phường Thới Hòa Lê Hữu Cường Trần Thị Thơm 0934603077

14 074218010423 Võ Trí Dũng 05/11/2018 Nam Xã Lai Hưng Võ Văn Diệp Nguyễn Thanh Thu Huyền 0934205058

15 074218004911 Nguyễn Hải Đăng 27/07/2018 Nam Phường Mỹ Phước Đặng Thị Vân 0389675856

16 091218004724 Nguyễn Quốc Hào 23/10/2018 Nam Phường Mỹ Phước Nguyễn Thị Kim Ngọc 0334303699

17 077318004969 Lê Ngọc Hân 12/04/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Lê Đức Công Trần Ánh Ngọc 0967063005

18 079318035022 Nguyễn Hải Mỹ Hân 08/11/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Nguyễn Hải Hồ Nguyễn Thị Mỹ Hoa 0898128651

19 046218008972 Lê Công Hiếu 26/09/2018 Nam Phường Mỹ Phước Lê Công Thành Phan Thị Tây 0354452292

20 074218009308 Nguyễn Xuân Hùng 10/12/2018 Nam Phường Mỹ Phước Lê Thị Bình 0962741406

21 042217009458 Lê Minh Huy 20/07/2017 Nam Phường Mỹ Phước Nguyễn Thị Tuyết Trinh 0389937249

22 074218001037 Võ Gia Hưng 11/02/2018 Nam Phường Thới Hòa Nguyễn Thị Quý Nương 0349466577

23 001218003231 Phạm Minh Khang 19/01/2018 Nam Phường Mỹ Phước Nguyễn Thị Huyền 0396341385

24 074218006715 Hà Trí Kiệt 24/09/2018 Nam Phường Mỹ Phước Hà Trọng Tâm Bùi Thị Thuý An 0976770794

25 092318004397 Trương Nguyễn Bảo Lam 30/11/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Trương Quốc Vẹn Nguyễn Thị Phượng Hằng 0961323970
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26 089218003280 Nguyễn Ngọc Minh 27/02/2018 Nam Phường Mỹ Phước Nguyễn Thanh Huy Nguyễn Nhan Bích Tuyền 0386338209

27 095318006737 Danh Thị Khải My 09/06/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Danh Đặc Thị Tường Qui 0396331198

28 060318011096 Lê Phan Thảo My 26/03/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Lê Đình Vỵ Phan Thị Thanh Hiền 0986924772

29 091318013449 Nguyễn Kiều Mỹ 11/06/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Nguyễn Tấn Kiệt Ma Thị Hạnh 0862302254

30 089217018496 Nguyễn Hoàng Nam 29/11/2017 Nam Phường Mỹ Phước Nguyễn Minh Thơ 0355282568

31 174318001245 Nguyễn Ngọc Khánh Ngân 23/08/2018 Nữ Phường Thới Hòa Nguyễn Tất Thắng Nguyễn Thị Lan Anh 0968878651

32 066318003659 Phan Hà Hồng Ngân 16/08/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Phan Thanh Toàn Hà Thị Tươi 0349603688

33 089218007674 Nguyễn Thiên Nhẫn 02/07/2018 Nam Phường Thới Hòa Ng Văn Trường An Nguyễn Thị Loan 0848526893

34 049218007404 Trà Lê Văn Nhật 06/01/2018 Nam Phường Mỹ Phước Trà Văn Mạnh Lê Thị Phượng 0908388031

35 079318016497 Chu Ngọc An Nhiên 19/05/2018 Nữ Phường Thới Hòa Trần Thị Xuân Nghi 0773520510

36 094318000766 Nguyễn Thị Quỳnh Như 25/02/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Nguyễn Văn Cảnh Trần Thị Mai 0984476205

37 074218004721 Lâm An Phước 22/06/2018 Nam Phường Mỹ Phước Lâm Trúc Linh 0977752979

38 094218003894 Đặng Minh Quân 29/06/2018 Nam Phường Mỹ Phước Đặng Văn Cường Trần Út Sáng 0918158707

39 052318011238 Hồ Lê Như Quỳnh 13/01/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Hồ Thị Cẩm Sang 0978246619

40 060218005999 Trần Mạnh Tâm 20/05/2018 Nam Phường Mỹ Phước Huỳnh Thị Kim Phúc 0394077076

41 074218005200 Đào Minh Thành 09/08/2018 Nam Phường Mỹ Phước Đào Minh Chung Huỳnh Thị Kiều Diễm 0967260037

42 074218007959 Nguyễn Thế Đức Thịnh 26/09/2018 Nam Phường Mỹ Phước Nguyễn Thế Sĩ Nguyễn Thị Mỹ Trang 0345283896

43 045318005943 Nguyễn Mẫn Tiên 08/06/2018 Nam Phường Mỹ Phước Nguyễn Công Hậu Phạm Thị Hoài Phương 0377408414

44 074318000038 Huỳnh Bảo Trân 01/01/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Huỳnh Thanh Tuấn Nguyễn Thị Kim Thuận 0908908147

45 074318003864 Lê Hoàng Bảo Trân 30/06/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Lê Xuân Hưng Nguyễn Thị Thơm 0979013273

46 091217002009 Lê Minh Trí 17/05/2017 Nam Phường Mỹ Phước Lê Trần Bảo Duy Nguyễn Thị Ngọc Quyên 0946955378

47 091318001082 Danh Thị Ánh Vân 09/03/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Danh Thanh Nguyễn Thị Hảo 0918530562

48 089318003252 Phạm Khánh Vy 16/04/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Phạm Trương Nguyễn Hồ Ngọc Trân 0828187486

49 068318002325 Nguyễn Hải Yến 12/05/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Nguyễn Văn Hải Tiền Thị Thanh Trúc 0975615902
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